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    CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              
             Số:      /PTNT- KTHT                           Quảng Trị,  ngày    tháng 6 năm 2020      

            V/v Cung cấp thông tin phục vụ công tác 



quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp



hợp tác xã
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Công văn số 340/KTHT-VP ngày 25/5/2020 của Cục kinh tế hợp tác và PTNT về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng chức năng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu gửi kèm (file mềm tại website: http://chicucptnt.quangtri.gov.vn) và báo cáo về Chi cục Phát triển nông thôn (đồng thời gửi bản mềm qua email: lequangdiepgv@gmail.com) trước ngày 15/8/2020 để Chi cục tổng hợp, báo cáo Cục Kinh tế hợp tác và PTNT.
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy định./.
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	Biểu 1: Thống kê HTX nông nghiệp theo loại hình hoạt động 2016 - 2019


Đơn vị: HTX

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	I
	Tổ chức lại hoạt động theo luật hợp tác xã
	
	
	
	

	
	Đã đăng ký, tổ chức lại hoạt động theo Luật
	
	
	
	

	
	Chưa đăng ký lại HĐ theo Luật
	
	
	
	

	II
	Tổng số HTX NN
	
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác(
)
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	3
	Lâm nghiệp
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	4
	Thủy sản
	
	
	
	

	 +
	Nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	 +
	Khai thác thủy sản
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	5
	Diêm nghiệp
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	6
	Nước sạch
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	7
	Tổng hợp
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	
	
	
	

	
	Số HTX sáp nhập
	
	
	
	

	
	Số HTX chuyển loại hình khác
	
	
	
	

	
	Số HTX ngừng hoạt động
	
	
	
	

	III
	Tổng số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao 

	
	
	
	


Biểu 2: Vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2019

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Vốn hợp tác xã 
	
	
	
	

	
	Vốn điều lệ 
	
	
	
	

	
	Vốn hoạt động 
	
	
	
	

	2
	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX nông nghiệp
	
	
	
	

	
	Tổng doanh thu của hợp tác xã 
	
	
	
	

	+
	Trong đó: Doanh thu từ hoạt động chung 
	
	
	
	


Biểu 4: Bộ máy quản lý, trình độ cán bộ chủ chốt và thành viên trong HTX NN
Đơn vị: người

	TT
	Chức danh quản lý
	Chia ra theo bậc đào tạo

	
	
	Đại học và trên đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Chưa qua đào tạo

	I
	Tổng số cán bộ quản lý
	
	
	
	
	

	1
	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
	
	
	
	
	

	 2
	Giám đốc thuê ngoài
	
	
	
	
	

	3
	Trưởng ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên nếu không có ban kiểm soát)
	
	
	
	
	

	 4
	Kế toán trưởng
	
	
	
	
	

	5
	Cán bộ chuyên môn quản lý, kỹ thuật
	
	
	
	
	

	6
	Thành viên HĐQT khác (trừ kiêm nhiệm các chức danh trên)
	
	
	
	
	

	II
	Thành viên hợp tác xã
	
	
	
	
	

	
	Tổng số thành viên HTX
	
	
	
	
	

	+
	Cá nhân
	
	
	
	
	

	+
	Đại diện hộ gia đình
	
	
	
	
	

	+
	Pháp nhân
	
	
	
	
	


Biểu 5: Hoạt động dịch vụ, liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm

Đơn vị: HTX

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	HTX có các hoạt động dịch vụ
	
	
	
	

	-
	Thuỷ lợi
	
	
	
	

	-
	Làm đất
	
	
	
	

	-
	Khuyến nông
	
	
	
	

	-
	Sản xuất và cung ứng giống
	
	
	
	

	-
	Cung ứng vật tư, phân bón
	
	
	
	

	-
	Bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	-
	Thú y
	
	
	
	

	-
	Hậu cần khai thác thủy sản
	
	
	
	

	-
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	

	-
	Nước sạch nông thôn
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ nông nghiệp khác
	
	
	
	

	2
	Liên kết của HTX 
	
	
	
	

	
	Cung ứng vật tư
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	


Biểu 6: Xếp loại HTX nông nghiệp năm 2019

	TT
	Chỉ tiêu
	Chia ra theo loại hình

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Diêm nghiệp
	Nước sạch
	Tổng hợp

	
	
	
	
	
	Nuôi trồng
	Khai thác
	
	
	

	-
	Hợp tác xã hoạt động tốt
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Hợp tác xã hoạt động khá
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số HTX xếp loại trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số HTX xếp loại yếu
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 7: Tổng hợp tình hình hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp

	TT
	Nội dung hỗ trợ

hợp tác xã nông nghiệp (HTX)
	ĐVT
	Thực hiện lũy kế đến 31/12/2019

	
	
	
	Số lượng
	Tổng số kinh phí thực hiện
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương

	Khác

	1
	Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	2
	Giao đất, cho thuê đất
	
	
	
	
	
	

	-
	Diện tích đất được giao, thuê
	ha
	
	
	
	
	

	-
	Tiền thuê đất được miễm, giảm
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	
	Được cấp giấy CNQSD đất
	HTX
	
	
	
	
	

	3
	Ưu đãi về tín dụng
	
	
	
	
	
	

	-
	Số tiền HTX vay TC tín dụng
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	-
	Số tiền HTX được hỗ trợ lãi suất vay
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ chế biến sản phẩm
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	7
	Xúc tiến thương mại, thị trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lần tham gia:
	Lần
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí được hỗ trợ:
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	8
	Ứng dụng KH, kỹ thuật và công nghệ mới
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	9
	Tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	10
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KTXH
	Lần
	
	
	
	
	

	11
	Thành lập mới HTX
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	12
	Hỗ trợ tham gia liên kết
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	13
	Ưu đãi thuế
	Tr. đ
	
	
	
	
	

	14
	Hỗ trợ, ưu đãi khác (ghi cụ thể)
	Tr. đ
	
	
	
	
	


Biểu 8: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến hợp tác xã nông nghiệp

	TT
	Chỉ tiêu
	Kết quả thực hiện lũy kế đến 31/12/2019
	Kế hoạch thực hiện năm 2020

	
	
	Số lớp, đoàn tổ chức (lớp, đoàn, HTX )
	Số người tham gia   (lượt người)
	Kính phí thực hiện (Triệu đồng)
	Số lớp, đoàn tổ chức (lớp, đoàn, HTX )
	Số người tham gia   (lượt người)
	Kính phí thực hiện (Triệu đồng)

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	

	a
	Đào tạo cán bộ tư vấn, cán bộ các ban, ngành của tỉnh
	
	
	
	
	
	

	b
	Đào tạo cán bộ cán bộ cấp huyện, xã
	
	
	
	
	
	

	c
	Nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	d
	Đào tạo cán bộ kỹ thuật và thành viên HTX nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo, tham quan trao đổi kinh nghiệm thực tiễn
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ thu hút lao động có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc ở HTX theo hướng dẫn Thông tư số 340/2016/TT-BTC
	
	
	
	
	
	

	4
	Cử cán bộ HTX  ĐTBD theo chương trình của tổ chức khác
	
	
	
	
	
	


Biểu 9: Kết quả hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp

	STT
	Nội dung hỗ trợ HTX tham gia xây dựng mô hình thí điểm
	Kết quả thực hiện lũy kế đến 31/12/2019
	Kế hoạch thực hiện năm 2020

	
	
	Số lượng (Công trình)
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng (Công trình)
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Trong đó

	
	
	
	
	NS hỗ trợ từ TW
	NS hỗ trợ từ địa phương
	Hỗ trợ khác
	Vốn của HTX
	
	Tổng số
	NS hỗ trợ từ TW
	NS hỗ trợ từ địa phương
	Hỗ trợ khác
	Vốn của HTX

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xưởng sơ chế, chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình thủy lợi, giao thông nội đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Công trình …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Công trình …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trụ sở làm việc của HTX nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối nông sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Công trình khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� HTX chuyển loại hình khác là HTX chuyển từ loại hình HTX nông nghiệp sang phi nông nghiệp


� Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao (thống kê theo loại hình): Áp dụng kỹ thuật canh tác, nuôi trồng bảo quản; Công nghệ tự động hóa; Công nghệ sinh học; Ứng dụng công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp; Sản xuất hữu cơ.
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